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CHUYEN NGANH: LY LUAN VA PHUONG PHAP DAY HQOC BQ MON HOA HQC

Cong khai chat hrong dao tao thue té ciia Truomg Pai hoc Sw pham Thanh phé Ho Chi Minh, nim hoc 2018 - 2019
(Vé cong khai cac mon hoc cua turng khoa hoc, chuyén nganh trinh do thac sy)

S§ tin Lich trinh | Phuwong
STT Tén mén hoc Muc dich mén hoc chi giang day [phap danh)
gia
Hoc phén trang bi cho hoc vién hé théng nhitng ndi dung co ban vé thé gidi _—
£ quan va phuong phap luén cua Triét hoc Mac - Lénin; giup hoc vién biét nam hoc .
I Triét hoc véan dung cac nguyén ly co ban cua Triét hoc Mac - Lénin va cac hoc thuyét 3 |2018-2019( Thiviet
triet hoc vao nghién ctru va ing dung vao thuc tién giang day, nghién ctru,...
Hoc phan ngoai ngi khong chuyén danh cho hoc vién cao hoc v6i 8 tin chi s b
L nham gitp cho hoc vién tiép thu nhimg kién thirc co ban vé ngit phap, cac nam noc .4
2 Ngoai ngt ky nang cung voi Von tir vitng can thlet cho giao tiép; dinh huéng tw hoc dé 8 |2018-2019| Thiviét
dat trinh d6 yéu cau theo Quy dinh vé dao tao thac sy cua BO GD&DT
- Trinh bay khai quat nhing van dé co ban vé van dé nghién ciru khoa hoc
no6i chung va nghién ctru vé 1i lud n day hoc hod hoc néi rién =
Phuong phép luin nghién ctru 4 % s N A ,,y UTUN 2 g o A X nam hoc o
3 Khoa hoc - Biét van dyng vao vi€ ¢ nghién ciru mot dé tai cy the, 1a co s¢ can thiét| 4 |2018-2019[ Thiviet
. dé hoc vién hoan thanh lua n van thac si cuoi khoa hoc.
- Trinh bay mot s van dé co ban trong linh vuc nghién ctru khoa hoc.
4 Nhirng phuong phap day hoc | Hoc xong hoc phﬁn’ nay, hoc vién s€ c6 kha nang van dung nhiing quan | 3 ndgmhoc [ Thi viét
hié n dai diém day hoc tién tién, co s¢ li lud n vé do6i méi phuong phap day hoc trong 2018 - 2019
vi€ ¢ lya chon, &p dung céc phuong phap va ki thua t day hoc hién dai vao
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qua trinh day hoc héa hoc & trudng phd thong.

Ki nang day hoc hoa hoc

- Trinh bay khai quéat nhimg van dé co ban vé k¥ niang day hoc.
- Nim viing 1y lua n vé mot s6 k¥ nang day hoc hoa hoc quan trong.
- Trinh bay mot sb van dé co ban trong linh vuc dao tao gido vién.

nam hoc
2018 - 2019

Thi viét

Hoa ly voi giang day hoa hoc
pho thong Vié t Nam

Gitp hoc vién cung ¢ céac kién thirc vé Hoa Ly ¢6 lién quan dén chuong
trinh Hoa phé thong, ndm duoc ban chét céc ly thuyét, hién tuong hoé hoc
dé khai quat hoa, hé thdng hoa duoc kién thirc va giai thich dugc cac hién
tuong, ndi dung hoa hoc giang day & truong phd thong.

nam hoc
2018 - 2019

Thi viét

Hoéa hoc v6 co nang cao

Hoc vién duoc khic sau kién thirc trong vi¢c ap dung khai niém axit- baz,
phan Ung axit- baz trong cac h¢ dung moi nudc va khong phai nudce; qua do
s€ giai thich dugc su da dang cua cac phan tmg v6 co va cac xu huong tong
hop v6 co hién dai. Vi cac phan ing oxi hoa- khir, hoc vién nim bt thém
co s& cua su bén oxi hoa — khir trong nudc, st dung mién bén cta nudc, su
dung mot sb gian d6 dién thé, gian do Ellingham... 1y giai cho cic qué trinh
oxi hoa khir va img dung cua cac qua trinh d6. Ngoai ra, hoc vién s€ co kién
thirc tong quan vé ly thuyét tac dung xuc tac, cac phuong phap diéu ché co
ban ciing nhu tng dung cta vat liéu, phire chat, vat liéu xtc tac vo co trong
cac qua trinh chuyén hoa; tir 6 mo ra cac dinh huéng nghién ctru vé cac
dbi twong chit vo co phu hop xu huéng nghién ctru chung.

nam hoc
2018 - 2019

Thi viét

Hoa hoc hitu co nang cao

Chuong trinh “Hoa hoc hitu co nang cao” dung trong vié€ ¢ dao tao thac sy
hoa hoc néi chung (cac chuyén nganh hoa hiru co, hoa vo co, héa phan tich,
hoéa ly, phuong phép giang day hoa hoc).

Chuong trinh nay cing cd, hoan thién va trang bi thém nhiéu kién
thitc chung vé héa hitu co tam cao, dudi anh sang cia céac 1y thuyét, phuong
phap nghién ctru hié n dai. Sau khi hoc xong chuong trinh nay hoc vién nim
duoc mdt cach chéc chin cac co sd cua hoa hoc hitu co, ¢6 didu kié n di sau
vao cac nganh hoc khac nhau va c6 kha ning giang day tot hon mén hoa
hoc hitu co.

nam hoc
2018 -2019

Thi viét

Ung dung cong ngh¢ thong
tin va truyén thong trong day

Phan tich dugc tim quan trong cta viéc tmg dung ICT trong day hoc néi
chung va mon Hoa hoc.

nam hoc
2018 - 2019

Thi viét
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hoc héa hoc

Phan tich dugc nhiing thuan lgi, khé khan trong viéc ng dung ICT trong
day hoc hoa hoc ¢ Viét Nam.

Phan tich nhiig xu huéng tng dung ICT trong day hoc Hoa hoc ¢ trén thé
gidi va Viét Nam va van dung nhitng xu huéng do6 trong qua trinh day hoc
cta ban than.

10

Thi nghié m héa hoc trong day
hoc ¢ truong pho thong

Trong gido duc va day hoc ngudi gido vién co vai tro hét sitc quan trong, 1a
mot nhan t6 quyét dinh. Nén ho phan déu vé pham chét, ning luc dé hoan
thanh duoc trach nhiém do.

- Trong day hoc Héa hoc, mot mén khoa hoc thuc nghiém vé phuong phap
c6 nhitng dac thu riéng. Nguoi gido vién hda hoc can thanh thao trong viéc
st dung nhitng k¥ ning riéng c6 d6 dé day hoc dat hiéu qua.

- Thi nghi€ém c6 vai tro hét suc quan trong trong day hoc Hoa hoc ¢ truong
pho thong; nguoi gido vién can rén luyén k§ ning thuc hanh va van dung
chung trong day hoc; phai hinh thanh va rén luyén cho hoc sinh nhiing ky
nang thuc hanh hoéa hoc.

nam hoc
2018 - 2019

Thi viét

11

Kiém tra va danh gia két qua
hoc tap

Muc tiéu kién thirc: Giap hoc vién ndm vitng nhitng co s& khoa hoc vé do
luong va danh gia trong day hoc hoa hoc, cac cach kiém tra danh gia hoc
sinh, cac cong cu do luong thanh qua hoc tap cua hoc sinh trong gido duc
n6i chung va trong day hoc hoa hoc néi riéng.

- Muc tiéu k¥ ning: Hoc vién biét van dung cac quy tic chung trong viéc
xdy dung, str dung cic cong cu do ludng, danh gia va phan tich két qua
danh gia.

nam hoc
2018 - 2019

Thi viét

12

Phuong phap luén sang tao

- Hi€u dugc khai quat nhirng van dé co ban vé phuong phép luan sang tao.
- Biét van dung vao vié choc tap, nghién cltu, nang cao chat lugng day hoc
va cudc song.

nam hoc
2018 - 2019

Thi viét

13

Giang day hoa hoc ¢ truong
pho thong

Mon hoc nay nghién cru ¢ mirc d§ séu hon vi¢ ¢ giang day gido trinh hoa
hoc trudng phd théng. Sau khi hoc mén nay hoc vién c6 thé va n dung cac
kién thirc & mén hoc “Ly luan day hoc hod hoc dai cwong” vao vié ¢ day
hoc mot sé chwong muyc quan trong cua chwong trinh truong trung hoc.
Nguoi hoc ¢6 tiém luc va k¥ ning st dung von kién thire hoa hoc da dugc

tich luy khi hoc hod v6 co, hoa hitu co v.v..., st dung cac tai li€ u tham

nam hoc
2018 -2019

Thi viét
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khao va cac phuong phap day hoc thich hop dé day tot cac chuong muc
quan trong ctia gido trinh, biét két hop nhié m vu phat trién tri tué va nhié m
vu gido duc trong giang day.

14

Bai ta p hoa hoc ¢ truong
pho thong

- Trinh bay khai quat nhiing van gié co ban vé bai ta p hoa hoc dbi v6i qua
trinh day hoc hoa hoc ¢ truong pho thong.

- Nhé n thire ddy du y nghia, tAm quan trong cua bai ta p hoa hoc.

- Phan loai dugc bai tap hoa hoc dug trén cac co sd phan loai khac nhau.
Nha n xét dugc uu nhuoe diém cia moi cach phan loai do.

- T;inh bay mot sd van dé co ban trong linh vuc day hoc hod hoc & truong
pho thong.

nam hoc
2018 -2019

Thi viét

15

Phuong ti€ n day hoc hoa hoc

Str dung ti uu cac phwong tié n day hoc dé ning cao hié¢ u qua cia qua trinh
day hoc 12 mot trong cic xu huéng ddi méi phuong phap day hoc & cac
nude trén thé gidi hié n nay. Chuyén dé nay gitp hoc vién:

Vian dung dugc co s¢ tam ly hoc cua day hoc truc quan va md t sb van dé i
lua n vé phuong tié n day hoc trong day hoc hoa hoc ¢ trudng phd thong.

Co6 nang lyc su dung cac phuong ti€én day hoc trong day hoc héa hoc &
truong pho thong.

nam hoc
2018 - 2019

Thi viét

16

Boi dudng hoc sinh gioi
hoa hoc

- Giap hoc vién hiéu dugc dic trung ciia khoa hoc trong linh vic nghién
ctru sy bién d6i cua chat phai bao ham ca Iy thuyét hoa hoc, thuc nghiém
hoa hoc va gia thuyét hoa hoc va thyc tién doi séng. Bén canh d6, hoa hoc
khong thé tach roi khoi cac khoa hoc khac nhu sinh hoc, vat 1y, toan hoc...

- Trén co s& cac ndi dung & muc 1, hoc vién s€ co thé hiéu ding va du vé
pham chét va ning luc cia HSG HH can phai co va can phai dat dugc. Qua
do cung giup ho s xdc dinh dugc chinh minh can ¢ nang luc nao, nha
truong can cac diéu kién gi dé c6 thé giup cong tac bdi dudng HSG HH dat
hiéu qua.

- Gi6i thiéu mét sd quan diém day hoc qua d6 gitp hoc vién c6 thé can nhéc
sir dung trong boi dudng HSG HH.

- Phan tich thuc trang bdi dudng HSG HH trong mot sb ky thi cac cap hién
nay.

nam hoc
2018 - 2019

Thi viét
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- Cung cip cho hoc vién mot sé kién thirc hoa hoc lam co s& cho viée bdi
duong HSG HH.

Hoat dong trai nghi¢ m sang
tao ¢ truong pho thong

- Cac hoat dong trai nghiém trong day hoc Hoa hoc cung trong pham tru
phuong phap day hoc hoa hoc. Hoa hoc la mén Khoa hoc thue nghiém gan
glii vdi cude song, phuong phap day hoc hoa hoc c6 nhing déc thu rat riéng
va phong phu, da dang. Nguoi gido vién can phai biét, thyc hién tot s& nang
cao két qua day hoc va giao duc.

- Biét t6 chtrc mét sb hoat dong trai nghiém trong day hoc héa hoc nhu thuc
hién cac phi nghiém vui, thi nghiém ao, to chtic cac trd choi hoa hoc, hoat
dong cau lac bo, hoi vui hoa hoc, t6 chirc tham quan, ngoai khéa v.v... lam
cho viéc day hoc hoa hoc ¢ trudng pho thong da dang, phong phu gitip hoc
sinh hoc héa hoc gan giii v6i cudc sdng, hoc sinh hing thi, say mé va hoc
tap bo mon hi¢u qua hon.

nam hoc
2018 - 2019

Thi viét

17

Day hoc tich hgp cac moén
khoa hoc ty nhién ¢ truong
pho thong

C6 quan diém dang dan vé viéc d6i méi PPDH hién nay.

Y thac duoc viéc doi moi phuong phap day 13 vi thé hé tré twong lai.

Y thic dugc viée su dung quan diém day hoc tich hop trong day hoc &
truong pho thong.

nam hoc
2018 -2019

Thi viét

18

Mot so van dé vé didactics
hoéa hoc

Khoa hoc tap trung vao nhiing co hoi, van dé va quan diém trong viéc
nghién ctru vé Didactics Hoa hoc (Ly luén va phuong phap day hoc Hoa
hoc). Phan hoc nay s& mo rong cong tac dao tao gido vién bang cach cung
cap thém cho hoc vién cao hoc cac quan diém 1y thuyét khac nhau trong
Didactics Hoa hoc. Ngoai ra, khoa hoc nay sé cung cap cho hoc vién nhiing
suy nghi co ban trong viéc nghién ctru vé Didactics Hoa hoc. Nhitng suy
nghi d6 s& duoc hinh dung qua mot sé dy an nghién vé nghién ciu
Didactics Hoa hoc cu thé. Nhitng vi du duogc trinh bay ¢ Viét Nam va btc
déu cho thiy bon xu huéng nghién ctru chinh trong Didactics Hoa hoc.

nam hoc
2018 - 2019

Van dap

HIEU TRUONG



Nguyén Thi Minh Hong



	- Trình bày khái quát những vấn đề cơ bản về vấn đề nghiên cứu khoa học nói chung và nghiên cứu về lí luận dạy học hoá học nói riêng
	- Biết vận dụng vào việc nghiên cứu một đề tài cụ thể, là cơ sở cần thiết để học viên hoàn thành luận văn thạc sĩ cuối khóa học.
	- Trình bày một số vấn đề cơ bản trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.
	Học xong học phần này, học viên sẽ có khả năng vận dụng những quan điểm dạy học tiên tiến, cơ sở lí luận về đổi mới phương pháp dạy học trong việc lựa chọn, áp dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học hiện đại vào quá trình dạy học hóa học ở trường phổ thông.
	- Trình bày khái quát những vấn đề cơ bản về kỹ năng dạy học.
	- Nắm vững lý luận về một số kỹ năng dạy học hoá học quan trọng.
	- Trình bày một số vấn đề cơ bản trong lĩnh vực đào tạo giáo viên.
	Giúp học viên củng cố các kiến thức về Hoá Lý có liên quan đến chương trình Hoá phổ thông, nắm được bản chất các lý thuyết, hiện tượng hoá học để khái quát hoá, hệ thống hoá được kiến thức và giải thích được các hiện tượng, nội dung hoá học giảng dạy ở trường phổ thông.
	Học viên được khắc sâu kiến thức trong việc áp dụng khái niệm axit- baz, phản ứng axit- baz trong các hệ dung môi nước và không phải nước; qua đó sẽ giải thích được sự đa dạng của các phản ứng vô cơ và các xu hướng tổng hợp vô cơ hiện đại. Với các phản ứng oxi hoá- khử, học viên nắm bắt thêm cơ sở của sự bền oxi hoá – khử trong nước, sử dụng miền bền của nước, sử dụng một số giản đồ điện thế, giản đồ Ellingham… lý giải cho các quá trình oxi hoá khử và ứng dụng của các quá trình đó. Ngoài ra, học viên sẽ có kiến thức tổng quan về lý thuyết tác dụng xúc tác, các phương pháp điều chế cơ bản cũng như ứng dụng của vật liệu, phức chất, vật liệu xúc tác vô cơ trong các quá trình chuyển hóa; từ đó mở ra các định hướng nghiên cứu về các đối tượng chất vô cơ phù hợp xu hướng nghiên cứu chung.
	Chương trình “Hóa học hữu cơ nâng cao” dùng trong việc đào tạo thạc sỹ hóa học nói chung (các chuyên ngành hóa hữu cơ, hóa vô cơ, hóa phân tích, hóa lý, phương pháp giảng dạy hóa học).
	Phân tích được tầm quan trọng của việc ứng dụng ICT trong dạy học nói chung và môn Hóa học.
	Phân tích được những thuận lợi, khó khăn trong việc ứng dụng ICT trong dạy học hóa học ở Việt Nam.
	Phân tích những xu hướng ứng dụng ICT trong dạy học Hóa học ở trên thế giới và Việt Nam và vận dụng những xu hướng đó trong quá trình dạy học của bản thân.
	Trong giáo dục và dạy học người giáo viên có vai trò hết sức quan trọng, là một nhân tố quyết định. Nên họ phấn đấu về phẩm chất, năng lực để hoàn thành được trách nhiệm đó.
	- Trong dạy học Hóa học, một môn khoa học thực nghiệm về phương pháp có những đặc thù riêng. Người giáo viên hóa học cần thành thạo trong việc sử dụng những kỹ năng riêng có đó để dạy học đạt hiệu quả.
	- Thí nghiệm có vai trò hết sức quan trọng trong dạy học Hóa học ở trường phổ thông; người giáo viên cần rèn luyện kỹ năng thực hành và vận dụng chúng trong dạy học; phải hình thành và rèn luyện cho học sinh những kỹ năng thực hành hóa học.
	Mục tiêu kiến thức: Giúp học viên nắm vững những cơ sở khoa học về đo lường và đánh giá trong dạy học hoá học, các cách kiểm tra đánh giá học sinh, các công cụ đo lường thành quả học tập của học sinh trong giáo dục nói chung và trong dạy học hoá học nói riêng.
	- Mục tiêu kỹ năng: Học viên biết vận dụng các quy tắc chung trong việc xây dựng, sử dụng các công cụ đo lường, đánh giá và phân tích kết quả đánh giá.
	- Hiểu được khái quát những vấn đề cơ bản về phương pháp luận sáng tạo.
	- Biết vận dụng vào việc học tập, nghiên cứu, nâng cao chất lượng dạy học và cuộc sống.
	Môn học này nghiên cứu ở mức độ sâu hơn việc giảng dạy giáo trình hoá học trường phổ thông. Sau khi học môn này học viên có thể vận dụng các kiến thức ở môn học “Lý luận dạy học hoá học đại cương” vào việc dạy học một số chương mục quan trọng của chương trình trường trung học. Người học có tiềm lực và kỹ năng sử dụng vốn kiến thức hoá học đã được tích luỹ khi học hoá vô cơ, hoá hữu cơ v.v…, sử dụng các tài liệu tham khảo và các phương pháp dạy học thích hợp để dạy tốt các chương mục quan trọng của giáo trình, biết kết hợp nhiệm vụ phát triển trí tuệ và nhiệm vụ giáo dục trong giảng dạy.
	- Trình bày khái quát những vấn đề cơ bản về bài tập hoá học đối với quá trình dạy học hoá học ở trường phổ thông.
	- Nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của bài tập hoá học.
	- Phân loại được bài tập hoá học dựa trên các cơ sở phân loại khác nhau. Nhận xét được ưu nhược điểm của mỗi cách phân loại đó.
	- Trình bày một số vấn đề cơ bản trong lĩnh vực dạy học hoá học ở trường phổ thông.
	Sử dụng tối ưu các phương tiện dạy học để nâng cao hiệu quả của quá trình dạy học là một trong các xu hướng đổi mới phương pháp dạy học ở các nước trên thế giới hiện nay. Chuyên đề này giúp học viên:
	Vận dụng được cơ sở tâm lý học của dạy học trực quan và một số vấn đề lí luận về phương tiện dạy học trong dạy học hóa học ở trường phổ thông.
	Có năng lực sử dụng các phương tiện dạy học trong dạy học hóa học ở trường phổ thông.
	- Giúp học viên hiểu được đặc trưng của khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu sự biến đổi của chất phải bao hàm cả lý thuyết hóa học, thực nghiệm hóa học và giả thuyết hóa học và thực tiễn đời sống. Bên cạnh đó, hóa học không thể tách rời khỏi các khoa học khác như sinh học, vật lý, toán học…
	- Trên cơ sở các nội dung ở mục 1, học viên sẽ có thể hiểu đúng và đủ về phẩm chất và năng lực của HSG HH cần phải có và cần phải đạt được. Qua đó cũng giúp họ sẽ xác định được chính mình cần có năng lực nào, nhà trường cần các điệu kiện gì để có thể giúp công tác bồi dưỡng HSG HH đạt hiệu quả.
	- Giới thiệu một số quan điểm dạy học qua đó giúp học viên có thể cân nhắc sử dụng trong bồi dưỡng HSG HH.
	- Phân tích thực trạng bồi dưỡng HSG HH trong một số kỳ thi các cấp hiện nay.
	- Cung cấp cho học viên một số kiến thức hóa học làm cơ sở cho việc bồi dưỡng HSG HH.
	- Các hoạt động trải nghiệm trong dạy học Hóa học cùng trong phạm trù phương pháp dạy học hóa học. Hóa học là môn Khoa học thực nghiệm gần gũi với cuộc sống, phương pháp dạy học hóa học có những đặc thù rất riêng và phong phú, đa dạng. Người giáo viên cần phải biết, thực hiện tốt sẽ nâng cao kết quả dạy học và giáo dục.
	- Biết tổ chức một số hoạt động trải nghiệm trong dạy học hóa học như thực hiện các phí nghiệm vui, thí nghiệm ảo, tổ chức các trò chơi hóa học, hoạt động câu lạc bộ, hội vui hóa học, tổ chức tham quan, ngoại khóa v.v… làm cho việc dạy học hóa học ở trường phổ thông đa dạng, phong phú giúp học sinh học hóa học gần gũi với cuộc sống, học sinh hứng thú, say mê và học tập bộ môn hiệu quả hơn.
	Có quan điểm đúng đắn về việc đổi mới PPDH hiện nay.
	Ý thức được việc đổi mới phương pháp dạy là vì thế hệ trẻ tương lai.
	Ý thức được việc sử dụng quan điểm dạy học tích hợp trong dạy học ở trường phổ thông.
	Khóa học tập trung vảo những cơ hội, vấn đề và quan điểm trong việc nghiên cứu về Didactics Hóa học (Lý luận và phương pháp dạy học Hóa học). Phần học này sẽ mở rộng công tác đào tạo giáo viên bằng cách cung cấp thêm cho học viên cao học các quan điểm lý thuyết khác nhau trong Didactics Hóa học. Ngoài ra, khóa học này sẽ cung cấp cho học viên những suy nghĩ cơ bản trong viêc nghiên cứu về Didactics Hóa học. Những suy nghĩ đó sẽ được hình dung qua một số dự án nghiên về nghiên cứu Didactics Hóa học cụ thể. Những ví dụ được trình bày ở Việt Nam và Đức đều cho thấy bốn xu hướng nghiên cứu chính trong Didactics Hóa học.

